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PHẦN I. ĐỌC-HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

MỞ GIẤC CHIÊM BAO 

Chiều nghe gió bấc ngoài đê 

Thổi vào lòng nỗi nhớ quê cồn cào 

Con ngồi mở giấc chiêm bao 

Xếp hình những cánh hoa đào ngày xuân 

 

Tuổi thơ sao cứ vơi dần 

Vẫn thèm lắm tết quây quần mẹ ơi 

Đồng tiền mừng tuổi đánh rơi 

Vài gang pháo tép đốt chơi hết rồi 

 

Một chiều tháng Chạp ngừng trôi 

Bên cha vén lửa quanh nồi bánh chưng 

Có manh áo mới mà mừng 

Mặc vào như thấy thơm từng cánh hoa 

 

Khoanh giò gói lại mở ra 

Vại dưa hành muối tháng ba vẫn còn 

Ùa về theo đám mưa non 

Con như là đứa trẻ con ngày nào. 

                                          (Trần Xuân Trường, Mưa non, NXB Hội Nhà văn, 2020) 

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

A. Thể thơ sáu chữ    B. Thể thơ tám chữ 

C. Thể thơ lục bát    D. Thể thơ tự do 

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là gì? 

A. Tự sự  B. Miêu tả  C. Biểu cảm  D. Nghị luận 

Câu 3. Trong khổ thơ đầu tiên, điều gì đã khơi dậy nỗi nhớ quê của tác giả? 

A. Gió bấc ngoài đê   B. Nỗi nhớ quê cồn cào   

C. Giấc chiêm bao    D. Cánh hoa đào ngày xuân 

Câu 4. Các từ nào được gieo vần với nhau trong hai câu thơ sau: “Con ngồi mở giấc 

chiêm bao/ Xếp hình những cánh hoa đào ngày xuân”? 

A. bao - xuân B. bao – đào  C. giấc - xuân D. ngồi – ngày 

Câu 5. Hình ảnh nào không được nhắc đến trong kí ức của nhà thơ? 

A. Nồi bánh chưng    B. Gang pháo tép 

C. Tiền mừng tuổi    D. Manh áo cũ 

Câu 6. Câu thơ “Con ngồi mở giấc chiêm bao” được ngắt nhịp như thế nào? 

A. 3/3   B.1/2/3  C. 2/4   D. 2/2/2 

Mã đề:  NV6-CK1-601 
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Câu 7. Hai câu thơ “Một chiều tháng Chạp ngừng trôi/ Bên cha vén lửa quanh nồi 

bánh chưng” có ý nghĩa như thế nào? 

A. Gợi ra hình ảnh người cha vất vả thức đêm trông nồi bánh chưng.  

B. Diễn tả tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của người cha dành cho con.  

C. Thể hiện ước muốn kéo dài khoảnh khắc sum họp ấm áp bên cha của tác giả. 

D. Khắc họa hình ảnh người con phụ giúp cha nấu bánh chưng vào chiều cuối năm. 

Câu 8. Tác giả đã gửi gắm tình cảm gì thông qua bài thơ “Mở giấc chiêm bao”? 

A. Nỗi nhớ quê hương da diết và khao khát được sống lại những kỷ niệm tuổi thơ. 

B. Ca ngợi những vẻ đẹp của quê hương và niềm tự hào về những giá trị truyền thống. 

C. Sự trân trọng và khao khát tìm lại những giá trị của ngày Tết cổ truyền. 

D. Tình yêu gia đình và niềm tự hào về bản sắc văn hóa của quê hương. 

Câu 9. (2 điểm) 

a. Tìm từ láy trong khổ thơ sau: 

“Chiều nghe gió bấc ngoài đê 

Thổi vào lòng nỗi nhớ quê cồn cào 

Con ngồi mở giấc chiêm bao 

Xếp hình những cánh hoa đào ngày xuân” 

b. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ: 

“Có manh áo mới mà mừng 

Mặc vào như thấy thơm từng cánh hoa”. 

Câu 10. (2,0 điểm) Kỷ niệm tuổi thơ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con 

người. Hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của kỷ 

niệm tuổi thơ. 

PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm) 
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em. 

 

-----Hết----- 

 

 

 


